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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/QĐ-UBND Quận 5, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 
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Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 5 tại Tờ trình số 14/TTr-TP ngày 06 
tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 5 

Bãi bỏ toàn bộ 06 quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 6852/2002/QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân 
dân Quận 5 vê việc ban hành Quy định tạm thời vê tổ chức và hoạt động của Trung 
tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và Cung ứng lao động Quận 5. 

2. Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban 
nhân dân Quận 5 vê việc ban hành Quy chế vê tổ chức hoạt động của Ban Biên tập 
Trang thông tin điện tử Quận 5. 

3. Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban 
nhân dân Quận 5 vê việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ 
bản trên mạng vi tính Quận 5. 

4. Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban 
nhân dân Quận 5 vê việc ban hành Quy định vê trình tự giải quyết các văn bản hành 
chính, chế độ báo cáo của các đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường. 

5. Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân Quận 5 vê việc ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân 
dân Quận 5. 

6. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân Quận 5 vê việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 
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5. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực ngày 19 tháng 01 năm 2023. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các Phòng ban chuyên 
môn thuộc quận, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường Quận 5 và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Trương Minh Kiều 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 188/KH - UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2023 

KÉ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 
trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Ủy ban nhân 
dân Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân 
dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với phương châm: 
phòng ngừa cháy nổ là cơ bản, chiến lược, quyết định; khi xảy ra cháy nổ, tai nạn thì 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời, hiệu quả. Nâng cao hơn nữa ý thức, kỹ năng và 
nhận thức của người dân vê tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ vê ý thức trách nhiệm của mọi người 
dân đối với công tác này. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước vê phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ từ cấp Thành phố đến cấp cơ sở. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới 
chấm dứt các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên 
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nhân chủ quan. Đẻ cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử 
lý tình huông cháy, nổ, sự cô, tai nạn của người dân trong phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa 
bàn Thành phô. 

2. Yêu cầu 

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính; phòng là 
"xây", chữa là "chống", lấy phòng là "cơ bản - chiến lược - lâu dàilàm tôt công 
tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với mục tiêu: Từng nhà an toàn -Từng 
nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, 
phường, thị trấn an toàn. Huy động tôi đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia 
chữa cháy, nhất là trong "thời điểm vàng" 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với 
phương châm: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong 
dân - Chỉ huy ở trong dân. 

Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này phải được tiến hành thường 
xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên 
suôt và là trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân và của toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo 
của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phô và Uỷ 
ban nhân dân Thành phô trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
trên địa bàn Thành phô1. 

2. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện 
trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình 
hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể 
thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần 

1 trọng tâm là: Kế hoạch sô 1053/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phô vẻ triển khai thực hiện Quyết định sô 
1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận sô 02-KL/TW của Ban Bí thư vẻ tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị sô 47-CT/TW vẻ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch sô 2054/KH-UBND ngày 22 
tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phô vẻ triển khai thực hiện Chỉ thị sô 14-CT/TU ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ 
Thành ủy vẻ tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phô; Kế hoạch sô 4462/KH-UBND ngày 24 
tháng 11 năm 2020 của Uy ban nhân dân Thành phô vẻ triển khai Quyết định sô 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; 
Kế hoạch sô 4155/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Uy ban nhân dân Thành phô vẻ thực hiện kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính 
tại Hội nghị trực tuyến toàn quôc vẻ công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định sô 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 
2017 của Chính phủ quy định vẻ công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo vẻ công tác phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khác 
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thiết, hằng ngày. Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách 
nhiệm của mình trong quản lý nhà nước vê phòng cháy, chữa cháy theo quy định của 
pháp luật. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyên địa phương nếu để 
các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điêu kiện an toàn 
phòng cháy, chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu 
lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách 
nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ. 

3. Tập trung rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật 
vê công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng kịp thời yêu cầu thực 

tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. 
Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình vê phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với điêu kiện thực tiễn, tình hình phát triển 
kinh tế, xã hội và năng lực quản lý, năng lực sản xuất của các tổ chức, cá nhân có liên 
quan. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, 
khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng 
hộ, rừng đặc dụng. Xây dựng, thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa 
cháy gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương, 
xây dụng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ 
công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

4. Tiếp tục đổi mới vê nội dung, hình thức công tác tuyên truyên, xây dựng 
phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa có chiêu rộng, 
vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ vê nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với 
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường tuyên truyên, phổ 
biến, giáo dục kiến thức kỹ năng vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 
mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong 
xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo 
dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xây 
dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhân rộng các 
mô hình bảo đảm an toàn vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân 
cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen 
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thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Vận động 100% hộ gia đình để ở kết 
hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, chất dễ cháy, nổ liền kề phải tham gia "Tổ liên 
gia an toàn phòng cháy chữa cháy"; các khu phố trong khu dân cư, làng nghề, ngõ, hẻm 
tập trung đông dân cư có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được 
theo địa bàn khu dân cư phải có thành lập "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" 
và có tối thiểu 01 "Điểm chữa cháy công cộng". 

5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tất cả các hành vi vi phạm về phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt 
buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng 
cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng 
đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tố 
chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều 
kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gây hậu quả nghiêm trọng. 
Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện 
nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích 
cá nhân, lợi ích nhóm. 

6. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, 
lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên 
ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng 
chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các 
phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. 

7. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng 
bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (giao thông, 
nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại, phù hợp với 

tình hình, sự phát triển của Thành phố. Khẩn trương nghiên cứu tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu 
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nạn, cứu hộ. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội 
hóa) để mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Công an Thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu báo cáo Bộ 
Công an đê xuất Quốc hội vê sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy (hoàn 
thành trong Quý III năm 2023). 

Rà soát các quy định của pháp luật vê xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để đê xuất cấp có thẩm quyên xem 
xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố (hoàn thành trong 
Quý II năm 2023). 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 
các sở, ban, ngành, địa phương; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét xử lý 
trách nhiệm đối với lãnh đạo các đơn vị, địa phương thiếu tinh thần, trách nhiệm trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điêu hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 
trọng. Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định vê phòng cháy, chữa cháy 

trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham 
gia giám sát (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

Tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm vê phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh các ngành, nghê có điêu kiện vê an 
ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyệt đối không để cơ sở 
không đủ điêu kiện an toàn vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được phép 
hoạt động. Hướng dẫn cơ sở lập hồ sơ cải tạo bảo đảm các yêu cầu vê an toàn cháy 
theo quy định của Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2022/BXD; thực hiện thẩm duyệt, 
nghiệm thu vê PCCC theo quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 
tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ 
điêu kiện vê an ninh trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghê có điêu 
kiện vê an ninh, trật tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điêu kiện 
vê an ninh trật tự cho các cơ sở không đủ điêu kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy 
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(thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

Tất cả các vụ cháy phải được xác minh, làm rõ nguyên nhân; căn cứ tính chất, 
mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật vê phòng 
cháy, chữa cháy; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổ 
chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyên địa phương 
khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước vê phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

Nghiên cứu, tham mưu đê xuất tăng cường nguồn lực đầu tư cho lực lượng Cảnh 
sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thành phố, đảm bảo đầu tư trang bị tối 
thiểu 01 bộ trang thiết bị bảo vệ cá nhân chuyên dụng cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp chiến đấu và một số loại phương 
tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng, công trình ngầm, rừng, cơ sở 
sản xuất, bảo quản và sử dụng hóa chất, phương tiện cứu nạn, cứu hộ trên bộ, biển, 
trên không... Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào 
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung đào tạo, huấn luyện 
cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chuyên nghiệp, tinh nhuệ khi tham gia xử lý các vụ 

cháy, nổ, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

Phối hợp các cấp ủy, chính quyên cấp huyện xây dựng các mô hình bảo đảm an 
toàn vê cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở 
có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phố biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong 
năm 2023, trên Thành phố mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ 
năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 100% người làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa 
cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý vê phòng cháy, chữa cháy phải được tổ chức tập 
huấn, huấn luyện nghiệp vụ vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy 
định của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 
100% các cơ sở thuộc diện quản lý vê phòng cháy, chữa cháy phải bảo đảm đầy đủ 
các điêu kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để 

sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, ngay từ cơ sở (thực hiện từ năm 
2023 và các năm tiếp theo). 

Tiếp tục chỉ đạo xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu 
cầu vê phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy, chữa 
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cháy có hiệu lực thi hành (hoàn thành theo tiến độ xử lý tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố). 

2. Sở Xây dựng 

Phối hợp với Công an Thành phố rà soát, tham mưu kiến nghị cấp có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố 

(thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu sửa đổi các quy định về cấp 
nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị để giải quyết những bất cập hiện 
nay trong công tác cấp nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình 
thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở 

chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người như quán 
bar, karaoke, nhà cao tầng... (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

Phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây 
dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về phòng cháy, chữa cháy đối với các 

loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2023 và các 
năm tiếp theo). 

3. Sở Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và 
Công nghệ và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn 
thiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực; nghiên cứu bổ sung quy định về sử 
dụng điện (sau công tơ) làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản 
lý trong sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình. Tiếp tục rà soát các cơ sở kinh 
doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung 
đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Công an Thành phố tập trung xây dựng giải pháp, tổ chức có 
hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ 
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năng vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên 
trong các cơ sở giáo dục. Chủ động phối hợp với Công an Thành phố tổ chức 
tập huấn kiến thức, kỹ năng vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 
đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để bảo đảm 
điêu kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 
tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ 
năng vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên 
trong các cơ sở giáo dục. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực 
hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ vê phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 
2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ vê việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyên trẻ em và bảo vệ trẻ 
em; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 
vê tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và đẩy mạnh công tác phối 
hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em. 

6. Sở Nội vụ 

Nghiên cứu, tham mưu đê xuất cấp có thẩm quyên vê chế độ, chính sách 
đặc thù cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với Nghị quyết số 
27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vê 
cải cách chính sách tiên lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng 
vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tính chất công việc, điêu kiện 
của Thành phố, khả năng của ngân sách Thành phố và cân đối với các lực lượng 

khác. 

7. Sở Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành 
mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vê sản phẩm điện. Chủ trì phối hợp với Công an 
Thành phố và các đơn vị có liên quan đê xuất, ưu tiên phê duyệt các đê tài nghiên cứu 
khoa học, công nghệ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
theo hướng hiện đại. 
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8. Sở Văn hóa và Thể thao 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đôi với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, 

vũ trường theo thẩm quyến. Kiểm soát chặt chẽ các điẻu kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật trước khi cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; 

rút giấy phép kinh doanh ngay đôi với các cơ sở không đủ điẻu kiện an toàn vẻ phòng 
cháy, chữa cháy, an ninh trật tự theo kiến nghị của Công an Thành phô hoặc các cơ 
quan có thẩm quyẻn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). Phôi hợp với các 
đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đẻ xuất sửa đổi quy định vẻ cấp Giấy phép 
kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo hướng quy định chặt chẽ hơn vẻ điẻu 
kiện cấp phép kinh doanh, chỉ cấp phép khi các cơ sở đủ điẻu kiện an toàn vẻ phòng 
cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và bổ sung quy định vẻ thời hạn đôi với Giấy phép 
này. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, 
nhất là các khu vực trọng điểm vẻ cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong 
dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do 
các vụ cháy rừng. Phôi hợp các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn quôc gia vẻ phòng cháy, chữa cháy rừng; quy chuẩn, tiêu chuẩn quôc gia 
đôi với tàu cá. 

10. Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố 

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc hàng năm xây dựng kế hoạch, rà soát bổ 
sung phương án phòng chông cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cô, tai nạn. 
Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phôi hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an 
trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

11. Sở Tài chính 

Quản lý và ưu tiên bô trí kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm điẻu kiện cho các lực lượng này hoàn thành tôt các 
nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người (thực hiện từ năm 2023 và các năm 

tiếp theo). 
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12. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đê xuất cấp có thẩm quyên bố 
trí nguồn vốn đầu tư công đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan 

(hoàn thành trong Quý I năm 2023). 

13. Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

Phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan bảo đảm thực hiện 
Quy hoạch vê phòng cháy, chữa cháy đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội của Thành phố (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

14. Sở Giao thông vận tải 

Nghiên cứu lồng ghép nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ, xử 
lý, ứng phó với các sự cố, tai nạn vào nội dung đào tạo lái xe (hoàn thành trong 
Quý II năm 2023). 

15. Sở Tư pháp 

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để kịp thời đê xuất sửa đổi bổ sung đáp ứng nhu 
cầu thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn 
Thành phố. Tham mưu góp ý, thẩm định, tham gia xây dựng, đê nghị xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2023 
và các năm tiếp theo). 

16. Sở Ngoại vụ 

nghiên cứu, tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể vê hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao năng lực cho 
lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2023 - 2026 

(hoàn thành trong Quý I năm 2023). 

17. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí và địa phương tăng cường tuyên truyên, phổ biến 
kiến thức, kỹ năng vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo các nhà 
mạng viễn thông định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động để khuyến cáo, cảnh 



CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 15-02-2023 17 

báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai 
nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). Phối hợp với Công an Thành phố 
nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thành phố (thực hiện từ năm 2023 và các năm 
tiếp theo). 

18. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Báo Sài 
Gòn giải phóng và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Thành phố 

Tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy 
nổ; mở chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ vào các khung giờ khán giả dễ theo dõi; công bố danh sách những cơ sở, 
công trình vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa 

cháy (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

19. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức 

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ trong tình hình mới, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình 
hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương; phân công rõ trách nhiệm của từng chủ thể 
trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra 
cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn; có cơ chế kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại từng địa phương (thực hiện từ năm 
2023 và các năm tiếp theo). 

Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ động phối hợp 
với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo về phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện truyền thông, đến từng người dân 
trong khu dân cư, lồng ghép trong các hoạt động của khu phố, đoàn thể, tổ chức chính 
trị, xã hội tại khu dân cư. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi về hướng dẫn người dân sử 
dụng ứng dụng Help 114 để phục vụ tuyên truyền cảnh báo nguy cơ cháy nổ và 

hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho người dân trên địa bàn 
quản lý. Củng cố, kiện toàn và đảm bảo các điều kiện duy trì hoạt động của các lực 
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lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp 
theo). 

Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an toàn vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 
các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu 
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổ chức vận động 
100% hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, chất dễ cháy, nổ liên 
kê trên địa bàn quản lý tham gia "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy"; các khu 
phố trong khu dân cư, làng nghê, ngõ, hẻm tập trung đông dân cư có chiêu dài từ 50m 
trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư phải thành lập 

"Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" và có tối thiểu 01 "Điểm chữa cháy công 
cộng". 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước vê phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy 
cơ cháy, nổ cao, các tai nạn, sự cố và nguy cơ cháy rừng (thực hiện từ năm 2023 và 
các năm tiếp theo). Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, cấp phép 

kinh doanh đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế vê phòng 
cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở chuyến đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, 

cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng... Chịu 
trách nhiệm trước pháp luật nếu buông lỏng quản lý trong cấp phép đối với các cơ sở 
trên địa bàn quản lý khi chưa bảo đảm các điêu kiện vê an ninh, trật tự, phòng cháy, 
chữa cháy (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). Định kỳ kiểm tra điêu kiện 
bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình 
chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điêu kiện (thực hiện từ năm 2023 và các năm 
tiếp theo). 

20. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 

Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật vê phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyên, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong 
chấp hành các quy định của pháp luật vê phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

(thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 
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Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức vẻ phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng nhiẻu hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù 
hợp (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẻ phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, 
đoàn thể và đưa việc chấp hành pháp luật vẻ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ là một trong những tiêu chí bình xét thi đua (thực hiện từ năm 2023 và các năm 
tiếp theo). 

Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 
doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến vẻ phòng cháy, chữa cháy; xây dựng và 
cũng cô lực lượng nòng côt trong phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm "Bôn tại chỗ" (thực hiện 
từ năm 2023 và các năm tiếp theo). 

21. Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Tăng cường phôi hợp với Công an Thành phô trong hoạt động điẻu tra, truy tô, 
xét xử các tội phạm liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, đảm 

bảo xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, nâng cao ý thức của mọi người dân trong chấp 
hành pháp luật vẻ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn (thực hiện từ năm 2023 và các 
năm tiếp theo). 

22. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố 

Phôi hợp với Công an Thành phô nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch 
cụ thể để phát động phong trào tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đoàn viên (hoàn 
thành trong Quý I năm 2023). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, các 
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận, huyện xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, trong đó quy định rõ từng mục tiêu, 
nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc gửi vẻ 
Uỷ ban nhân dân Thành phô (Qua Công an Thành phố sau 15 ngày kể từ khi kế 
hoạch này được ban hành). Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả 
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thực hiện vê Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Công an Thành phố) trước ngày 
15 tháng 11. 

2. Ban Thi đua khen thưởng Thành phố căn cứ vào kết quả triển khai thực 
hiện của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện làm căn cứ đánh giá phân loại thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị, 
địa phương0. 

3. Giao Công an Thành phố theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 
nội dung kế hoạch này; đồng thời đê xuất biểu dương, khen thưởng đối với tổ 
chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/QĐ-UBND Quận 3, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân Quận 3 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi 
tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 
của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 3 tại Tờ trình sô 02/TTr-TP 
ngày 03 tháng 01 năm 2023; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 
Quận 3 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2022 (đính kèm danh mục). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Đức 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND Quận 3 năm 2022 
(Ban hành kèm Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND Quận 3) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022 

STT 

m Tên 
loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. Quyết 
định 

01/2021/QĐ-
UBND ngày 
24/9/2o2l 

Ban hành Quy 
chế làm việc 
của Ủy ban 

nhân dân Quận 
3 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 

01/4/2022 của Ủy ban nhân 
dân Quận 3 

11/4/2022 

2. 
t ế

h
 

II
. 

Q
đ
 01/2014/QĐ-

UBND ngày 
08/5/2014 

Ban hành Quy 
định khu vực, 

đường phố, địa 
điểm sản xuất, 
kinh doanh vật 
liệu xây dựng, 
nơi để phế thải 

vật liệu xây 
dựng trên địa 
bàn Quận 3 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
02/2022/QĐ-UBND ngày 

04/10/2022 của Ủy ban nhân 
dân Quận 3 

14/10/2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. 

2. 

B. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC 
NGÀY 01/01/20221 

STT Tên loại Số, ký hiệu; ngày, tháng, Tên gọi của Lý do hết Ngày hết hiệu 

1 Trường hợp văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được 
công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó vào danh mục văn bản để công bố. 
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văn bản năm ban hành văn bản văn bản hiệu lực, lực, ngưng 
ngưng hiệu hiệu lực 

lực 

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1. 

2. 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1. 

2. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07QĐ-UBND Quận 4, ngày 11 tháng 01 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân Quận 4 còn hiệu lực và hết hiệu lực trong năm 2022 *J *- • • • • • o 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình sô 03/TTr-PTP 
ngày 05 tháng 01 năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 
Quận 4 còn hiệu lực và hết hiệu lực trong năm 2022 (đính kèm Danh mục văn bản). 
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Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4 chịu trách nhiệm niêm yết và đăng 
tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 
Quận 4. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Chiến 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4 còn hiệu lực pháp luật (tính đến ngày 31/12/2022) 

(Ban hành kèm Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 

Không có 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

I. LĨNH VựC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

1. Quyết 
định 

01/2011/QĐ-
UBND ngày 
03/3/2011 

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Quản lý đô thị Quận 4. 11/3/2011 

2. Quyết 
định 

03/2011/QĐ-
UBND ngày 
30/5/2011 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh tế Quận 4. 08/6/2011 

3. Quyết 
định 

05/2011/QĐ-
UBND ngày 
28/6/2011 

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Quận 4. 
06/7/2011 



4. Quyết 
định 

01/2017/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2017 

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân Quận 4. 
25/4/2017 

5. Quyết 
định 

03/2017/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2017 

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Thanh tra Quận 4. 17/6/2017 

6. Quyết 
định 

04/2017/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2017 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tư pháp Quận 4. 25/12/2017 

7. Quyết 
định 

01/2018/QĐ-
UBND ngày 
30/3/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Quận 4. 
12/4/2018 

8. Quyết 
định 

02/2018/QĐ-
UBND ngày 
17/4/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4. 27/4/2018 

9. Quyết 
định 

03/2018/QĐ-
UBND ngày 
15/6/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội Quận 4. 
28/6/2018 

10. Quyết 
định 

05/2018/QĐ-
UBND ngày 
23/11/2018 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Y tế Quận 4. 03/12/2018 

11. Quyết 
định 

04/2020/QĐ-
UBND ngày 
25/8/2020 

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và thông tin 

Quận 4. 
01/9/2020 
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III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG THỂ CHÉ 

12. Quyết 
định 

09/2007/QĐ-
UBND ngày 
14/6/2007 

Quyết định về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành từ 

năm 2004 đến năm 2006, hiện đã hết hiệu lực 
pháp luật. 

22/6/2007 

13. Quyết 
định 

05/2012/QĐ-
UBND ngày 
25/10/2012 

Quyết định về bãi bỏ văn bản (bãi bỏ Quyết 
định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 

của Ủy ban nhân dân Quận 4). 
01/11/2012 

14. Quyết 
định 

02/2017/QĐ-
UBND ngày 
19/5/2017 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-
UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân 

Quận 4. 
01/6/2017 

15. Quyết 
định 

04/2018/QĐ-
UBND ngày 
16/11/2018 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-
UBND ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân dân 

Quận 4. 
28/11/2018 

16. Quyết 
định 

06/2018/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2018 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của Ủy 

ban nhân dân Quận 4. 
07/12/2018 

17. Quyết 
định 

01/2020/QĐ-
UBND ngày 
19/3/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 
1067/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của 

Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy định 
về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh 

phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với Phường. 

27/3/2020 

18. Quyết 
định 

02/2020/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-
UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân 

Quận 4. 
17/4/2020 
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19. Quyết 
định 

03/2020/QĐ-
UBND ngày 
19/5/2020 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-
UBND ngày 15/6/2011 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của Ban bồi thường, giải phóng mặt 
bằng quận 4. 

29/5/2020 

V. LĨNH VƯC CÁN BÔ, CÔNG CHỨC 

20. Quyết 
định 

03/2013/QĐ-
UBND ngày 
24/6/2013 

Quyết định ban hành Quy chế về sử dụng thư 
điện tử công vụ. 01/7/2013 

21. Quyết 
định 

02/2014/QĐ-
UBND ngày 
01/8/2014 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Quận 

4. 
09/8/2014 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4) 

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HÉT 
HIỆU LựC TOÀN BỘ NĂM 2022: 

STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 

Không có văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Quận 4 hết hiệu lực trong năm 2022 thuộc đối tượng 
phải công bố theo quy định (Quận 4 không có Hội đồng nhân dân). 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 



Mẫu sô 03 ban hành kèm theo Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP 

Không có văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu lực trong năm 2022 thuộc đối tượng phải 
công bô theo quy định. 

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT 
HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021: 

STT 

rri /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

Không có văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu lực trong năm 2022 
thuộc đôi tượng phải công bô theo quy định (Quận 4 không có Hội đồng nhân dân). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02 /QĐ-UBND Quận 6, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 
tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
về quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn sô 01/TP ngày 03 
tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2022. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng Phòng Tư pháp 
quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 
phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Thị Thanh Thảo 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6) 

Số 
TT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu 

nội dung của văn bản 

Lý do 
hết hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

01 Quyết định 17/2009/QĐ-
UBND Ngày 
29/09/2009 

Công bố văn bản còn hiệu 
lực 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-
UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban 
nhân dân quận 6 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 

02 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND 
Ngày 11/10/2011 

Ban hành Quy chế văn hóa 
công sở tại cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa 
bàn Quận 6. 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-
UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban 
nhân dân quận 6 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 

03 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND 
Ngày 08/9/2015 

Ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn quận 6. 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-
UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban 
nhân dân quận 6 về bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân quận 6 

14/10/2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

BAN HÀNH CÒN HIỆU Lực NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND-TP ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân quận 6) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

1 Nghị 
quyết 

19/2006/N Q-HĐND 
Ngày 20/12/2006 

về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa 
bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 
159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ 

27/12/2006 

2 Nghị 
quyết 

09/2007/N Q-HĐND 
Ngày 18/7/2007 

về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên 
phường trên địa bàn quận 6 

25/7/2007 

3 Nghị 
quyết 

01/2008/NQ-HĐND 
Ngày 11/7/2008 

về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung 
xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020 18/7/2008 

4 Nghị 
quyết 

04/2008/NQ-HĐND 
Ngày 17/12/2008 

về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 mét (quy 
hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6 24/12/2008 



5 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

5 Quyết 
định 

04/2009/QĐ-UBND 
Ngày 19/02/2009 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6 19/02/2009 

6 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-UBND 
Ngày 29/9/2009 

về công bố văn bản hết hiệu lực 29/9/2009 

7 Quyết 
định 

08/2010/QĐ-UBND 
Ngày 02/11/2010 

về bãi bỏ văn bản 09/11/2010 

8 Quyết 
định 

09/2010/QĐ-UBND 
Ngày 03/11/2010 

về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 10/11/2010 

9 Quyết 
định 

01/2011/QĐ-UBND 
Ngày 06/01/2011 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Quản lý đô thị quận 6 13/01/2011 

10 Quyết 
định 

06/2011/QĐ-UBND 
Ngày 09/6/2011 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế quận 6 16/6/2011 

11 Quyết 
định 

03/2012/QĐ-UBND 
Ngày 24/7/2012 

về việc phân công quản lý nhà nước đối với các tổ 
chức hội trên địa bàn Quận 6 31/7/2012 

12 Quyết 
định 

01/2014/QĐ-UBND 
Ngày 21/01/2014 

về ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán 
bộ, công chức, viên chức quận 6 28/01/2014 

13 Quyết 
định 

02/2014/QĐ-UBND 
Ngày 18/02/2014 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội 
Quản lý trật tự đô thị quận 6 25/02/2014 
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6 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

14 Quyết 
định 

04/2014/QĐ-UBND 
Ngày 27/8/2014 

về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị 
định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của 
Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân quận 6 với Hội 
Liên hiệp Phụ nữ quận 6 

03/9/2014 

15 Quyết 
định 

01/2016/QĐ-UBND 
Ngày 05/10/2016 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 12/10/2016 

16 Quyết 
định 

01/2017/QĐ-UBND 
Ngày 15/3/2017 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 22/3/2017 

17 Quyết 
định 

02/2017/QĐ-UBND 
Ngày 22/3/2017 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân quận 6 

31/3/2017 

18 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
Ngày 20/6/2017 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra quận 6 01/7/2017 

19 Quyết 
định 

04/2017/QĐ-UBND 
Ngày 28/7/2017 

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân quận 6 04/8/2017 

20 Quyết 
định 

05/2017/QĐ-UBND 
Ngày 15/12/2017 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 6 

29/12/2017 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

21 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
Ngày 30/3/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 6 

07/4/2018 

22 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
Ngày 24/8/2018 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

01/9/2018 

23 Quyết 
định 

03/2018/QĐ-UBND 
Ngày 18/10/2018 

về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban 
hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối 
với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội 
được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động 

26/10/2018 

24 Quyết 
định 

04/2018/QĐ-UBND 
Ngày 25/12/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 02/01/2019 

25 Quyết 
định 

01/2019/QĐ-UBND 
Ngày 18/10/2019 

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân quận 6 26/10/2019 

26 Quyết 
định 

01/2020/QĐ-UBND 
Ngày 14/4/2020 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 6 

21/4/2020 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

27 Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
Ngày 25/5/2020 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 6 

03/6/2020 

28 Quyết 
định 

03/2020/QĐ-UBND 
Ngày 29/6/2020 

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân quận 6 06/7/2020 

29 Quyết 
định 

01/2021/QĐ-UBND 
Ngày 08/12/2021 

về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 
quận 6 18/12/2021 

30 Quyết 
định 

01/2022/QĐ-UBND 
Ngày 06/10/2022 

về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân 
quận 6 14/10/2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23 /QĐ-UBND Quận 10, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ vê 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật 2015; 

Theo đê nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 10 tại Tờ trình số 10/TTr-TP ngày 
06 tháng 01 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 
2022 (đính kèm Danh mục văn bản). 

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 chịu trách nhiệm niêm yết, đăng tải 
Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 10. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 10, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có luên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

A.VÃN BẢN HÉT HIỆU Lực, NC.ƯNC H1ỆLT Lực TOẰN BỘ NĂM 2022 

STT 

Tên 
loại 
vã 11 
bàn 

số, kỷ hiệu; 
ngày, thảng, 

năm ban hành 
văn bản 

TÉn gọi của van 
bản 

Lý do hềt hiệu lực, 
ngtrng hiệu ĩực 

Ngây hct 
hiệu lựCì 
ngung 

hiÊu lưc 
1. Quvêt 

định 
004/2011,'QĐ-
UBND; ngày 

08/3/2011 

Quyêt định vê 
việc ban hành quy 
chế íả chửi; và 
hoạt dộng của 
Phòng Tài chính -
KÌ hoạch Quận 
10. 

thay thế bàng Quyết 
định số 02/2022/QĐ-
UBND ngày 26/8/2022 
cùa ƯBKDQuận 10. 

05/9/2022 

2. Quỵêt 
định 

Q1/202Í/QĐ-
ĨJBNạ 

ngày 
15/11/2021 

về ban hành Quy 
chiế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Tài chính 
— KÌ hoạch Quận 
10. 

Bai bỏ bấng Quvêt đinh 
số 02/2022/QtÌUBND 
ngáy 26/8/2022 của 
UBND Quận 10. 

05/9/2022 

B.VẪN BẢN HÊT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực: TOÀN BÕ TRƯỚC 
NGÀY mmiỉMữĩ 

STT 
TẼn toại 
văn bản 

Số, kị1 hiệu; 
ngày, tháng, 

oăm han hành 
văn bản 

Tẽn gọi cùa vãn 
bẳn 

tý đí> hết hiệu lực, 
•ginig hiệu lực 

Ngày hêt 
hỉệu tực, 
ngưng 

bìỄu lưc 
KhStig có 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

A.VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU ĨẠỊặC MỘT PHÀN NĂM 
2022 

STT 
Tfn loại văn 

hán 

Su, ký biệu; 
Bgảy:j thín& 

năm han hành 
văn bản;tên 
gọicủa văn 

hàn 

Nội dung, quy dịnh 
hếl hiệu tực, ngtrng 

hiệu lực 

Lý dơ ljẾt 
hiệu lực, 

ngưng hi^u 
lực 

Ngàv bết 
hiệu lực, 
iigụng 
lliíu lực 

01 Quyết dinh 003/201 ] Qù-
UBND. 

ngày 
14/02/2011 

hai bỏ mốt phần Quvèt 
đinh ế (Ì3/QĐ-ÙBÍS 
ngáy 14/02/2011 của ủy 
bah nhân đận Quận 10 
về việc bari hành Quy 

chế tồ ehik vá hoạt dộng 
cùa Phỏng tinh té Qiiận 

]Ọ 

Bởi Quyêt 
dịnh 

0ia022,'Qf). 
LĨBND. 

ngày 
26/0R/2022 

05/9/2022 

B.VẢN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGlíNG HIỆ® LỤC MỌT PHÀN TRƯỚC 
NGAY 01/01/2022 

srr Tên loại vãn 
Ỉỉản 

Sổ, ký hiệu; 
ngáy, tháng, 

nãm han 
hành vãn 

Nàn; tên gụi 
của văn bán 

Nậl dungt tjuy dịnh hcí 
hiệu lux, "gùng 

hiệu lực 

Lí da hít 
hiệu lụv, 

ngirng hiệu 
lực 

Ngáy íiếl 
lliệu lực, 
tigimg 

hiệu lực 

Không eỏ 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 

cua Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Stt 
Tên loại 
vãn bản 

Sô, kỷ hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành vãn bân 

Tên gọi eủa văn bản/ 
trích yếu nội dung 

của văn bải) 

Thỏi điêm 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

van bản của úy ban Iihân dân Quận 10 

1 QuyỄt 
định 

003/2009/QĐ-UBNĨX 
ngày 27/3/2009 

Thành lặp vâ ban hành Quy chê 
tồ chức - hoại dộng cùa [ực 
lirợng Bảo vệ dân phố trẽn địa 
bân Quận 10, 

27/3/2009 

2 Quvèt 
định 

007/2010/QĐ-ƯB, 
ngảv 10/12/2010 

V/v ban hành Quỵ chê tô chức 
và hoạt dộng của Phòng Quản lý 
đô thị Quận 10. 

16/12/2010 

3 Quyci 
định 

003/201 IQD-ĨÍRND. 
ngày 14/02 2011 

V/v ban hành quy chê lò chức và 
hoạt động cùa Phòng Kinh té 
Quặn ló. 

20/02/2011 

4 Quyẻt 
liịíih 

01/2014/QĐ-UI3ND. 
ngày 10/01/2014 

V/v ban hành Quv chc lò chức 
và hoạt dộng cùa Độ] quán lý 
Irật lự dỏ thị trực thuộc Phòng 
Quản lý đô thị Quận 10. 

17/0 Ị/2014 

5 Quvêt 
dinh 

01 /2017/QĐ-ƯBND, 
ngày 05/9/2017 

Vê việc han hành Quy chế tô 
chức và hoạt động của Vãn 
phòng IIỘi đông nhân Uđn và Uy 
ban nhân dân Quận 10ệ 

12/9/2017 

6 Quyôl 
định 

02/2017/QĐ-UBND, 
ngày 05/9/2017 

Vê việc ban hành Quy chẽ Lô 
chức và hoạt dộng của Phòng 
Nội vụ Quận 10. 

12/9/2017 

7 Quyéi 
định 

03/2017/QĐ-ƯBND, 
ngủy 17/10/2017 

về việc ban hành quy chẻ tổ 
chức và hoạt (lộng của Thanh tra 
Quận 10. 

17/10/2017 

8 Quyỗt 
định 

05/2017/QĐ-URND, 
ngáy 24/] 1/2017 

Vè việc ban hành quy chẻ tô 
chức và hoại dộng tủa Phòng Tu 
pháp Quận 10. 

30/11/2017 

9 Quyẻt 
dịnh 

01/2018/QĐ-UBNDẽ 

ngày 19/3/2018 
V/v ban hành Quy chể lồ chức 
và hoạt dộtic. cùa Phòng Giáo 
dục và Bào tạo Quận 10. 

27/3/2018 

10 Quyêt 
định 

02/2018/QĐ-U13ND, 
ngày 26/3/2018 

V/v ban hành Quv chê lò ch ức 
vả hoạt động cùa Phòng lài 
nguyên và Mủi Inrirng Quận 10. 

03/4/2018 

11 QuyỂt 
định 

03/201RQD-UBND. 
ngày 09/4/2018 

V/v han hành Quv chè tò chức 
và hoại động của Phóng í,ao 
động Thương binh và xã hội 

18/4/2018 
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Stt Tên loại 
vãn bản 

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

liành vân lỉiíu 

TẾÍ1 gụi I'ũa văn bản/ 
trích yếu nội dung 

cua văn hán 

Thời diểtn 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

Quận lữ. 
12 Quyèt 

đỊiứi 
0:/2019ỉQĐ-IJBND. 

ngày 07/5/2019 
V/v ban hảnh Quy ghé tô chức 
và hoạt đặng cUiỉ Phòng Y tể 
Quận 10. 

07/5/2019 

13 Ọuycl 
LỈịnh 

02'2019/QĐ-ĩ JBND. 
ngày 16/12/2019 

Sìra đổi, bô sung một so diêu của 
Quy ché tô chức vã hoạt đọng; 
ẹùạ lực lượng Báo vệ dận phố 
trên dja bàn Quận 10 ban hành 
kém theo Quỵẻt đỊnli sả 
003/2009/QD-ÙBND ngày 
270/2009 cùa Uv han nhân dàn 
Quận 10. 

26/12/2019 

14 Quyết 
dính 

0«0/QĐ-UBND, 
ngày 19/3/2020 

Vế ban hành Quy õhê lò chức và 
hoại động cùa Phùng Ván hỏa và 
Thõng tin Quận 10. 

30/3/2020 

15 Quyòi 
dịnh 

01/2022/QĐ-UIÌND, 
ngày 26)08'2022 

bâi bả 1TIỘ1 phân Quyêi địrdi sỏ 
0C13/QÍ MJ BN D ngày I '1/02/201 í 
cùa ủy ban nhân dân Quặn 10 về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt dậng cùa Phòng Kinh tể Quận 
ịe ' ' 

05'9/2022 

16 QuyỄt 
đinh 

02/202 2/QD-UBND. 
ngày 26/8/2022 

Vệ ban hành Quv chí' tổ chức và 
hoạt động của phòng Tài chính 
KỄ hoạch Quận lù; 

05/9/2022 

Tổng .sổ văn bân do IIBND Ijuăn ban hành: 16 vãn bàn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 41/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 
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Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ 
chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 794 /TTr-TP ngày 
26 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022 theo Danh mục đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Nhựt 



Mẫu số 03 
(Ban hành kèm theo Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP) 

ỦY BAN NHẲN DÃN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QƯẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 41/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ NĂM 2022 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1 

b
a
 
u

ị
 02/2010/QĐ-

UBND ngày 
10/02/2010 

Về Ban hành 
Quy chế tổ chức 
và hoạt động của 
Ban Quản lý đầu 
tư xây dựng 
công trình quận 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-
UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật 

4/14/2020 



Bình Tân 

2 Quyết 
định 

01/2012/QĐ-
UBND ngày 
16/01/2012 

về Ban hành 
Quy chế tổ chức 
và hoạt động của 
Bệnh viện quận 
Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-
UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật 

14/4/2020 

3 Quyết 
định 

05/2012/QĐ-
UBND ngày 
16/7/2012 

về sửa đổi 
Khoản 2 Điều 3 
của Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của Ban 
Quản lý đầu tư 
xây dựng công 
trình quận Bình 
Tân ban hành 
kèm theo Quyết 
định số 
02/2010/QĐ-
UBND ngày 
10/02/2010 của 
Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-
UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật 

14/4/2020 



4 Quyết 
định 

02/2015/QĐ-
UBND ngày 
04/3/2015 

về sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Quy chế tổ 
chức và hoạt 
động của Bệnh 
viện quận Bình 
Tân ban hành 
kèm theo Quyết 
định số 
01/2012/QĐ-
UBND ngày 
16/01/2012 của 
Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-
UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật 

14/4/2020 

5 Quyết 
định 

16/2009/QĐ-
UBND ngày 
02/10/2009 

về ban hành 
Quy chế tổ chức 
và hoạt động của 
Phòng Văn hóa 
và Thông tin 
quận Bình Tân 

Được thay thế tại Quyết định số 03/2020/QĐ-
UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình 
Tân 

14/4/2020 

6 Quyết 
định 

03/2011/QĐ-
UBND ngày 
10/3/2011 

về ban hành 
Quy chế tổ chức 
và hoạt động của 
Phòng Tài chính 
- Kế hoạch quận 
Bình Tân 

Được thay thế tại Quyết định số 04/2020/QĐ-
UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình 
Tân 

14/4/2020 



7 

h
e
 
u

ị
 08/2009/QĐ-

UBND ngày 
16/4/2009 

về ban hành 
Quy định tiếp 
công dân, xử lý 
đơn, giải quyết 
tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo 
trên địa bàn 
quận Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2020/QĐ-
UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật 

5/2/2020 

8 Quyết 
định 

04/2012/QĐ-
UBND ngày 
07/5/2012 

về phân công 
quản lý nhà 
nước đối với các 
tổ chức hội trên 
địa bàn quận 
Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-
UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật 

20/8/2020 

9 Quyết 
định 

09/2012/QĐ-
UBND ngày 
05/12/2012 

về bổ sung phân 
công quản lý 
nhà nước đối với 
các tổ chức hội 
trên địa bàn 
quận Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-
UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật 

20/8/2020 

10 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2012 

về ban hành 
công tác thi đua, 
khen thưởng trên 
địa bàn quận 
Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2020/QĐ-
UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân về bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật 

1/10/2021 



11 Quyết 
định 

05/2014/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2014 

về ban hành Quy 
trình giải quyết 
tố cáo trên địa 
bàn quận Bình 
Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2022/QĐ-
UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân quận 
về bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 
13/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành 
quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận và 
Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 
10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa 
bàn quận Bình Tân. 

10/3/2022 

12 Quyết 
định 

06/2014/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2014 

về ban hành 
Quy trình giải 
quyết khiếu nại 
trên địa bàn 
quận Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2022/QĐ-
UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân quận 
về bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 
13/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành 
quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận và 
Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 
10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa 
bàn quận Bình Tân. 

10/3/2022 

13 Quyết 
định 

3663/2006/QĐ-
UBND ngày 
09/8/2006 

về ban hành 
Quy chế phối 
hợp hoạt động 
giữa các cơ 
quan, đơn vị 
chức năng trong 
việc quản lý chất 
thải rắn thông 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2022/QĐ-
UBND ngày 15/11/2022 về bãi bỏ Quyết định số 
3663/2006/QĐ-UBND ngày 09/08/2006 của Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế 
phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị chức 
năng trong việc quản lý chất thải rắn thông thường 
trên địa bàn quận Bình Tân. 

11/25/2022 



thýờng trên địa 
bàn quận Bình 
Tân. 

14 Quyết 
định 

15/2009/QĐ-
UBND ngày 29 

tháng 9 năm 
2009 

Về ban hành 
Quy chế phối 
hợp giữa phòng 
Quản lý đô thị, 
Ủy ban nhân dân 
10 phường và 
các đơn vị trực 
thuộc Ủy ban 
nhân dân quận 
Bình Tân trong 
việc quản lý, bảo 
trì, khai thác, 
nâng cấp, phát 
triển, các công 
trình đường bộ 
thuộc trách 
nhiệm quản lý 
của quận. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-
UBND ngày 16/11/2022 của UBND quận về bãi 
bỏ Quyết định số của Ủy ban nhân dân quận về 
ban hành Quy chế phối hợp giữa phòng Quản lý đô 
thị, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đơn vị trực 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong việc 
quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp, phát triển, các 
công trình đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của 
quận. 

11/26/2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ: 

Không có 



B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022: 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Không có 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
Q o> 
N 
Q 
dơ 
/ 
S 
õ» 
3 

+ úì 

ƠQ 

5­
0 
-
2 
o 
Lo 

Ui L/l 



Mẫu số 04 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 34/2016/NĐ-CP) 
ỦY BAN NHÂN DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QƯẬN BÌNH TÂN 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực một phân, ngưng hiệu lực một phân năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN NĂM 2022: 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, 

năm ban hành văn 
bản; 

Nội dung, quy định hêt hiệu 
lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hêt hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực tên gọi của văn bản 

Ngày hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 



1 Quyết 
định 

05/2019/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2019 

Bãi bỏ một phần văn bản tại 
Điểm c Khoản 18 Điều 2 của 
Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân 
được ban hành kèm theo Quyết 
định số 05/201 9/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2019 của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân 

Được bãi bỏ bởi Quyết 
định số 02/2020/QĐ-
UBND ngày 06/4/2020 
của Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân về bãi 
bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật 

14/4/2020 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2022: 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, 

năm ban hành văn 
bản; 

tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Không có 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 14.02.2023 14:31:19 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

còn hiệu lực năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông 
hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp luật và tổ 
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chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 795 /TTr-TP ngày 
26 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2022 
theo Danh mục đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Nhựt 



Mẫu số 05 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẶN BÌNH TẢN Độc lập _ Xự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

STT 

m A  Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời 
điểm 

có hiệu 
lực 

Ghi chú 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

1 Nghị 
quyết 

17/2005/NQ-HĐND 
ngày 14/01/2005 

Về việc thông qua quy hoạch chung quận Bình Tân đến năm 
2020 21/01/2005 

2 Nghị 
quyết 

57/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/8/2016 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
quận giai đoạn 2016-2020 8/16/2016 



3 Nghị 
quyết 

126/2019/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2019 Về bãi bỏ văn bản 8/1/2019 

Công văn đính chính 
số 199/HĐND-VP 
ngày 21/11/2019 về 
đính chính hình thức 
số văn bản Nghị quyết 
126/2019/NQ-HĐND 
tại kỳ họp thứ chín 
Hội đồng nhân dân 
quận khóa II thành 
Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND 

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

1 Quyết 
định 

8887/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

Về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận Bình 
Tân 07/7/2008 

2 Quyết 
định 

8888/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 Về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân 07/7/2008 

3 Quyết 
định 

8889/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 Về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận Bình Tân 07/7/2008 

4 Quyết 
định 

8890/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận Bình 
Tân 07/7/2008 

5 Quyết 
định 

8891/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND 
quận Bình Tân 07/7/2008 

6 Quyết 
định 

8892/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 07/7/2008 

7 Quyết 
định 

8893/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực 
thuộc UBND quận Bình Tân 07/7/2008 
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8 Quyết 
định 

8894/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin trực thuộc UBND 
quận Bình Tân 07/7/2008 

9 Quyết 
định 

8895/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND 
quận Bình Tân 07/7/2008 

10 Quyết 
định 

8896/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND quận Bình Tân 07/7/2008 

11 Quyết 
định 

8897/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 Về thành lập Thanh tra trực thuộc UBND quận Bình Tân 07/7/2008 

12 Quyết 
định 

8898/2008/QĐ-UBND; 
ngày 30/6/2008 

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân trực thuộc UBND quận Bình Tân 07/7/2008 

13 Quyết 
định 

8899/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 Về thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND quận Bình Tân 07/7/2008 

14 Quyết 
định 

8900/2008/QĐ-UBND; 
ngày 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND quận Bình 
Tân 07/7/2008 

15 Quyết 
định 

15423/2008/QĐ-
UBND 

ngày 21/10/2008 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm 
bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình Tân 28/10/2008 

16 Quyết 
định 

17967/2008/QĐ-
UBND 

ngày 08/12/2008 

Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 15/12/2008 

17 Quyết 
định 

01/2009/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2009 

Về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt 
bằng quận Bình Tân 14/01/2009 

18 Quyết 
định 

11/2009/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2009 Về bãi bỏ văn bản 06/8/2009 

19 Quyết 
định 

14/2009/QĐ-UBND; 
ngày 29/9/2009 Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 06/10/2009 



20 Chỉ thị 06/2009/CT-UBND 
ngày 11/12/2009 Về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận Bình Tân 18/12/2009 

21 Quyêt 
định 

01/2011/QĐ-UBND; 
ngày 14/02/2011 

Về ban hành Quy chê tạm thời Quản lý công viên và cây xanh 
đô thị trên địa bàn quận Bình Tân 21/02/2011 

22 Quyêt 
định 

02/2011/QĐ-UBND 
ngày 28/02/2011 

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý 
đô thị quận Bình Tân 07/3/2011 

23 Quyêt 
định 

04/2011/QĐ-UBND 
ngày 21/3/2011 Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hêt hiệu lực 28/03/2011 

24 Quyêt 
định 

05/2011/QĐ-UBND; 
ngày 19/4/2011 

Về ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tê 
quận Bình Tân 26/04/2011 

25 Quyêt 
định 

10/2011/QĐ-UBND 
ngày 15/8/2011 

Về ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Trung tâm 
Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân 22/08/2011 

26 Quyêt 
định 

11/2011/QĐ-UBND 
ngày 23/9/2011 

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất 
kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phê thải vật liệu xây 
dựng trên địa bàn quận Bình Tân 

30/09/2011 

27 Chỉ thị 01/2012/CT-UBND 
ngày 27/6/2012 

Về thực hiện Quyêt định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 
11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chê độ, chính sách 
đối với đối tượng tham gia chiên tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tê ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 
tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

04/7/2012 

28 Quyêt 
định 

04/2013/QĐ-UBND 
ngày 21/11/2013 

Ban hành Quy chê quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, 
viên chức quận Bình Tân 28/11/2013 



29 Quyết 
định 

02/2014/QĐ-UBND 
ngày 13/5/2014 

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ 
đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa 
bàn quận Bình Tân 

20/5/2014 

30 Quyết 
định 

03/2014/QĐ-UBND 
ngày 19/6/2014 

Về ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 26/6/2014 

31 Quyết 
định 

04/2014/QĐ-UBND 
ngày 08/7/2014 

Về ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

15/7/2014 

32 Chỉ thị 03/2014/CT-UBND 
ngày 05/8/2014 

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong 
tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân 8/12/2014 

33 Quyết 
định 

01/2017/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 13/02/2017 

Hết hiệu lực một phần 
từ 13/4/2017 bởi Công 
văn số 1175/UBND 
ngày 13/4/2017 của 
Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân về việc đính 
chính Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 



34 Quyết 
định 

05/2017/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2017 

Về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 
02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành 
Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân 

07/7/2017 

35 Quyết 
định 

06/2017/QĐ-UBND 
ngày 18/7/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 
Bình Tân 25/7/2017 

36 Quyết 
định 

07/2017/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2017 

Về bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 
năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy 
chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thí điểm 
không tổ chức Hội đồng nhân dân 

27/12/2017 

37 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
ngày 10/5/2018 

Về bãi bỏ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 
11 năm 2014 của UBND quận ban hành Quy tắc ứng xử cán 
bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên 
môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 10 phường trên 
địa bàn quận Bình Tân 

18/5/2018 

38 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

22/10/2018 

39 Quyết 
định 

03/2018/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân 22/10/2018 



40 Quyết 
định 

04/2018/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

22/10/2018 

41 Quyết 
định 

05/2018/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế 
quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 13/12/2018 

42 Quyết 
định 

01/2019/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2019 

Về bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy 
chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của quận 
và 10 phường 

21/10/2019 

43 Quyết 
định 

02/2019/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2019 

Về bãi bỏ Quyết định số 1288/2005/QĐ-UBND ngày 07 
tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban 
hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của của bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường 
thuộc quận BìnhTân 

21/10/2019 

44 Quyết 
định 

03/2019/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2019 

Về bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thành lập 
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

21/10/2019 

45 Quyết 
định 

04/2019/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2019 Về bãi bỏ văn bản một số văn bản quy phạm pháp luật 21/10/2019 



46 Quyêt 
định 

05/2019/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2019 

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 15/11/2019 

47 Quyêt 
định 

06/2019/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2019 

Về ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Văn phòng 
HĐND và UBND quận Bình Tân 15/11/2019 

48 Quyêt 
định 

01/2020/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2020 Về bãi bỏ văn bản một số văn bản quy phạm pháp luật 14/4/2020 

49 Quyêt 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2020 Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 14/4/2020 

50 Quyêt 
định 

03/2020/QĐ-UBND 
ngày 06/04/2020 

Về ban hành Quy chê về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn 
hóa và Thông tin quận Bình Tân 14/04/2020 

51 Quyêt 
định 

04/2020/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2020 

Về ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kê hoạch quận Bình Tân 14/4/2020 

52 Quyêt 
định 

05/2020/QĐ-UBND 
ngày 23/4/2020 Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 5/2/2020 

53 Quyêt 
định 

06/2020/QĐ-UBND 
ngày 12/8/2020 Về bãi bỏ văn bản văn bản quy phạm pháp luật 20/8/2020 

54 Quyêt 
định 

07/2020/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020 Về bãi bỏ văn bản văn bản quy phạm pháp luật 10/01/2021 



55 Quyết 
định 

01/2022/QĐ-UBND 
ngày 19/9/2022 

Về bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 
13/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành quy trình 
giải quyết tố cáo trên địa bàn quận và Quyết định số 
06/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy trình giải quyết 
khiếu nại trên địa bàn quận Bình Tân 

10/3/2022 

56 Quyết 
định 

02/2022/QĐ-UBND 
ngày 15/11/2022 

Về bãi bỏ Quyết định số 3663/2006/QĐ-UBND ngày 
09/8/2006 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy chế 
phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong 
việc quản lý chât thải rắn thông thường trên địa bàn quận 
Bình Tân. 

11/25/2022 

57 Quyết 
định 

03/2022/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2022 

Về bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 
của UBND quận về ban hành Quy chế phối hợp giữa phòng 
Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đơn vị trực 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo 
trì, khai thác, nâng câp, phát triển, các công trình đường bộ 
thuộc trách nhiệm quản lý của quận. 

11/26/2022 

Công văn đính chính 
số 5250/UBND ngày 
23/12/2022 về đính 
chính Quyết định số 
03/2022/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2022 của 
UBND quận 

ỦY BAN NHÂN DÂN QƯẬN BÌNH TÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BINH CHANH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 165/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Vê công bô danh mục văn bản hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Cãn cứ Luật To chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đẩỉ, bổ sung một sổ điểu của Luật Tồ chức Chính phủ và 
Luậí Tô chức chính quyền địaphưậỊỊtg năm 2019; 

Cân cứ Luật Ban hành vãn bán quy phạm pháp luật rìăm 20Ị5 vờ sứa đổi 
ìĩãm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/20Ì6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20Ỉ6 của 
Chính phủ quy định chi tỉểt một sổ ầiều Vữ biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bấn quy phạm pháp luật; 

Cãrt cứ Nghị định số Ỉ54/202Q/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một Ịố điều Nghị định sẻ 34/2016/NĐ'CP ngày ỉ4 
thảng 5 năm 20 Ị 6 của Chinh phủ quy định chì tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật ban hành vần bản quy phạm phảp ỉuật; 

Theo đề nghị cùa Phòng Tư pháp tại Tờ trình sé 33/TTr-TP ngày ỉ ỉ 
tháng 01 năm 2023, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bỏ danh mục ýăíi bản quy phạm pháp luật do ủy ban 
nhân dân huyện Bình Chánh ban hành hết hiệu lực3 ngưng hiệu lực nám 2022 
(Đính kèm danh mục văn bàn). 
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Diều 2. Quyết định nảy có hiệu lực kề từ ngày ký. 

ĐiÈu 3, Chảnh Văn phòng Hội đồng nhàn dân và ủy ban nhân dân Huyện, 
Thử trưởng các cơ quan chuyên môn Thuộc ủy ban nhân dân I luyện, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân xã, thị trấn vả các tổ chửc, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./, 

CHỦ TỊCH 

Võ Đức Thanh 



NHÂN DÂN 
ỈNH CHÁNH 

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYEN BÍNH CHÁNH 

HÉT HTỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT P1IẰN NẢM 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định Sốibs /QĐ-UBND ngàyj£ thảng 01 nảm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh) 

A. VÃN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2022 

STT 
Tên loại vãn 

bảo 

Sổ, ký hiệu; 
Ngày tháng năm 

ban hành văn bản 

Tên goi văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hểt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VÃN BẢN HÉT HIỆU Lực MỘT PHÀN 

1 0 0 0 0 0 

n. VÀN BAN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN 

1 0 0 0 0 0 

B. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

1Ể VĂN BẮN HÉT HTỆU Lực MỘT PHẦN 

1 0 0 0 0 0 

n. VẰN BẢN NGƯNG HIỆU LỤC MỘT PHẦN 

1 0 0 0 0 0 

h 



to 

NHÂN DÂN 
;H BÍNH CHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VĩẸT NAM 
Độc ỉập - Tư do - Hanh phữe 

DANII MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÚẢ ỦY BATS NHÂN DÂN HUYỆN BĨNH CHÁNH 

HÉT HIỆƯ Lực, NGƯNG HTỆỤ Lực TOÀN BỘ NẲM 2022 
(Baiỉ hành kèm theo Quyết định sórUá/QĐ-ƯBND ngàyJẾi tháng 01 năm 2023 của Chù ĩ Ịch ủy ban nhân dãn huyện Rình Chánh) 

A. VĂN BẢN HÉT HIẸU Lực, NGƯNG HĨỆU Lực TOÀN Bộ NẢM 2022 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
Ngày tháng năm 

ban hành vãn bán 

Tên gọi vãn bãn 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày het hiệu 
[ực, ngưng 

hiệu lực 

ĩ, VĂN BẢN HẺT HIỆU Lực TOÀN Bộ 

i ũ 0 D 0 0 

II. VĂN BẢN NGU>íC HIỆƯ Lục TOÀN BỘ 

! 0 0 0 0 0 

B. VẰN IỈẢN HẺT HTỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỌ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

L VÃN liÃN HẾT HIỆU Lực TOÀN Bộ 

Ị 0 0 0 0 0 

ÍỊ VÃN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN Bộ 

ì 0 0 0 0 0 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 14.02.2023 14:31:42 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN CẦN GIỜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 71/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức 
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019); 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
(đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020); 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị 
định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt 
một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); 

Thực hiện Kê hoạch sô 8094 /KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình sô 40/TTr-TP ngày 12 
tháng 01 năm 2023. 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 
hết hiệu lực toàn bộ năm 2022 (00 văn bản). 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 
còn hiệu lực năm 2022 (37 văn bản). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 
Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng - ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hồng 



DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 
HẾT HIỆU LỰC NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2022) 

* * * 

ST 
T 

Tên loại 
văn bản 

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản / Trích yêu 
nội dung của văn bản Lý do hêt hiệu lực Ngày hêt 

hiệu lực 

00 00 00 00 00 00 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ơí 



DANH MỤC 
37 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ CÒN HIỆU LỰC NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2022) 

* * * 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của 
văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực 

Ghi chú 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

01 Quyết định 
06/2003/QĐ-UBND 

Ngày 24/3/2003 
Quyết định về thành lập Ban Bồi thường, giải 
phóng mặt bằng huyện Cần Giờ. 

01/4/2003 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

02 Quyết định 
07/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
Quyết định về thành lập Phòng Tài chính - Kế 
hoạch huyện Cần Giờ. 

01/7/2008 

03 Quyết định 
02/2020/QĐ-UBND 

Ngày 08/5/2020 

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 
về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ, có 
hiệu lực từ ngày 15/5/2020. 

15/5/2020 
Đề nghị 

sửa đổi, bổ 
sung 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG NỘI VỤ 
04 Quyết định Đ- U 8/ 0 0 /2 8/ 0 Quyết định về thành lập Phòng Nội vụ huyện Cần 01/7/2008 



Ngày 24/6/2008 Giờ. 

05 Quyết định 
03/2016/QĐ-UBND 

Ngày 06/9/2016 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ. 

13/9/2016 
ị
ế
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06 Quyết định 
02/2014/QĐ-UBND 

Ngày 23/10/2014 
Quyết định về phân công quản lý Nhà nước đối với 
các tổ chức hội trên địa bàn huyện Cần Giờ. 

01/11/2014 

IV. LĨNH VựC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TƯ PHÁP 

07 Quyết định 
09/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
Quyết định về thành lập Phòng Tư pháp huyện Cần 
Giờ. 

01/7/2008 

08 Quyết định 
01/2016/QĐ-UBND 

Ngày 11/5/2016 
Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ. 

18/5/2016 
Hết hiệu 
lực một 

phần 

09 Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

Ngày 26/10/2020 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện 
Cần Giờ ban hành kèm theo Quyết định số 
01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 

01/11/2020 

V. LĨNH VựC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA HUYỆN 

10 Quyết định 
10/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
Quyết định về thành lập Thanh tra huyện Cần Giờ. 01/7/2008 

11 Quyết định 
02/2017/QĐ-UBND 

Ngày 16/5/2017 
Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra huyện Cần Giờ. 

23/5/2017 

VI. LĨNH VựC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG Y TẾ 
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12 Quyết định 
11/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
Quyết định về thành lập Phòng Y tế huyện Cần 
Giờ. 

01/7/2008 

13 Quyết định 
06/2018/QĐ-UBND 

Ngày 02/11/2018 

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 
11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế 
huyện Cần Giờ. 

09/11/2018 

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

14 Quyết định 
12/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
Quyết định về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện Cần Giờ. 

01/7/2008 

15 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

Ngày 23/01/2018 

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 
01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ. 

30/01/2018 

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

16 Quyết định 
13/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
Quyết định về thành lập Phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện Cần Giờ. 

01/7/2008 

17 Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND 

Ngày 10/3/2020 

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 
về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ, có 
hiệu lực từ ngày 18/3/2020. 

18/3/2020 

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

18 Quyết định 14/2008/QĐ-UBND Quyết định về thành lập Phòng Lao động - Thương 01/7/2008 
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Ngày 24/6/2008 binh và Xã hội huyện Cần Giờ. 

19 Quyết định 
05/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/5/2018 

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ. 

16/5/2018 

X. LĨNH VựC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

20 Quyết định 
15/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
Quyết định về thành lập Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện Cần Giờ. 

01/7/2008 

21 Quyết định 
03/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/4/2018 

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo huyện Cần Giờ. 

03/5/2018 
Hết hiệu 
lực một 

phần 

22 Quyết định 
04/2018/QĐ-UBND 

Ngày 07/5/2018 

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sửa 
đổi Điều 2 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 4 năm 2018 về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Cần Giờ. 

14/5/2018 

23 Quyết định 
12/2010/QĐ-UBND 

Ngày 04/10/2010 

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 
10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện về ban 
hành Quy chế về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ 
trên địa bàn huyện Cần Giờ 

11/10/2010 

Đề nghị 
bãi bỏ, 
chuyển 
thành 

Quyết định 
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hành chính 
cá biệt 

XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG KINH TẾ 

24 Quyết định 
04/2011/QĐ-UBND 

Ngày 21/01/2011 
Quyết định về thành lập Phòng Kinh tế huyện Cần 
Giờ. 

28/01/2011 

25 Quyết định 
08/2011/QĐ-UBND 

Ngày 14/02/2011 
Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ. 

21/02/2011 
Đề nghị 
thay thế 

26 Quyết định 
02/2013/QĐ-UBND 

Ngày 08/8/2013 

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi 
tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện Cần 
Giờ. 

15/8/2013 

XII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

27 Quyết định 
05/2011/QĐ-UBND 

Ngày 21/01/2011 
Quyết định về thành lập Phòng Quản lý đô thị 
huyện Cần Giờ. 

28/01/2011 

28 Quyết định 
07/2011/QĐ-UBND 

Ngày 14/02/2011 
Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ. 

21/02/2011 
Đề nghị 
thay thế 

XIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

29 Quyết định 
01/2017/QĐ-UBND 

Ngày 03/4/2017 

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện 
Cần Giờ. 

10/4/2017 
Đề nghị 
thay thế 

XIV. LĨNH VỰC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

30 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 
03/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2012 của 

19/10/2017 
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Ngày 12/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy định về 
nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng 
phòng hộ Cần Giờ 

31 Quyết định 
04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 23/10/2017 

Quyết định về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn "Kiểm soát thủ tục hành chính" của 
Phòng Tư pháp. 

30/10/2017 

32 Quyết định 
02/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/02/2018 

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 
02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 
bãi bỏ văn bản: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân 
huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ. 

16/02/2018 

33 Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

Ngày 03/12/2019 

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 
12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 
bãi bỏ văn bản: Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ về thành lập Ban Quản lý đầu tư 
xây dựng công trình huyện Cần Giờ; Quyết định số 
01/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu 
tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ. Ngày văn 
bản có hiệu lực: 10/12/2019. 

10/12/2019 

34 Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 
12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 

19/12/2019 
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Ngày 12/12/2019 bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật: Bãi 
bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của Quy chế về tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ 
được ban hành kèm theo Quyết định số 
01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân huyện. Ngày văn bản có hiệu lực: 
19/12/2019. 

35 Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

Ngày 05/3/2021 

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 
04/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Kế 
hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống 
tham nhũng đến năm 2020, có hiệu lực từ ngày 
12/3/2021. 

12/3/2021 

36 Quyết định 
02/2021/QĐ-UBND 

Ngày 12/5/2021 

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 
15/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Cần 
Giờ, có hiệu lực từ ngày 19/5/2021. 

19/5/2021 

37 Quyết định 
03/2021/QĐ-UBND 

Ngày 03/6/2021 

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 

10/6/2021 
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11/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2011 của 
Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng 
mặt bằng huyện Cần Giờ, có hiệu lực từ ngày 
10/6/2021. 

Tổng số: 37 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


